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Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 12 năm 2024



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức mua hóa chất sinh hóa phục vụ công tác khám sức khỏe công ty kho vận chuyên nghiệp ETC, ABA với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
[bookmark: _GoBack]1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Trương Thị Mai Anh
- Chức vụ: Thủ kho vật tư, hóa chất xét nghiệm
- Số điện thoại: 0356675562
- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ khi phát hành đến hết 17h ngày 08/12/2024.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 08/12/2024
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:
	TT
	Danh mục 
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Thuốc thử định lượng nồng độ HDLCholesterol trong máu
	• Thành phần chính:
+ Thuốc thử R1: N, N-bis (2-hydroxyetyl)-2-axit aminoethanesulphonic pH 6,6 100 mM; N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline (HDAOS) 0.7 mM; ≥800 U/L Cholesterol Esterase; ≥500 U/L Cholesterol oxydase; ≥300 U/L Catalase; ≥3000 U/L Ascorbic oxydase 
+ Thuốc thử R2: 1.1 mmol/L N, N-bis(2-hydroxyetyl)-2-axit aminoethanesulphonic pH 7,0; 4 – Aminoantipyrine (4-AA) 100 mM; ≥3000 U/L Peroxidase 
+ Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh gốc người đông khô
• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	80
	ML

	2
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ LDL Cholesterol
	• Thành phần chính:
+ Thuốc thử R1: 50 mmol/L Dung dịch đệm PIPES; ≥600 U/L Cholesterol esterase (CHE); ≥500 U/L Cholesterol oxydase (CHOD); ≥600 KU/L Catalase 
+ Thuốc thử R2: 50 mmol/L Dung dịch đệm PIPER; 4 mmol/L 4 – Aminoantipyrine (4-AA); ≥4 KU/L Peroxidase (POD) 
+ Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người đông khô
• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	80
	ML

	3
	Thuốc thử định lượng nồng độ GGT trong máu
	• Thành phần chính:
+ Thuốc thử R1:150 mmol/L Glycylglycine 
+ Thuốc thử R2: 25 mmol/L L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide (Glupa-C)
• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	120
	Ml

	4
	Thuốc thử định lượng nồng độ Urea trong máu
	• Thành phần chính:14 mmol/L 2- oxoglutarate, 5.0 mmol/L ADP, > 12 KU/L GLDH (động vật có vú), > 50 KU/L Urease (thực vật), 0.2 mmol/L chất tương tự NADH
• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	180
	ML

	5
	Thuốc thử định lượng nồng độ Creatinine trong máu
	Thông số và thành phần:
•   Dải tham chiếu(1)
+ Huyết thanh: 0.5 - 1.2 mg/dL (44 - 106 µmol/L)
+ Nước tiểu: Nam: 800 - 2000 mg/24 giờ (7072 - 17680 µmol/24 giờ); Nữ: 600 - 1800 mg/24 giờ (5304 - 15912 µmol/24 giờ)
•   Độ chính xác
+ Huyết thanh: Trong vòng đo: ≤1.7%; Tổng độ chính xác: ≤2.9%
+ Nước tiểu: Trong vòng đo: ≤0.9%; Tổng độ chính xác: ≤1.4%
•   Sự chính xác(a)
+ Huyết thanh: Độ dốc: 1.0008; Điểm cắt: 0.003 mg/dL (0.27 µmol/L); Hệ số tương quan: 0.999
• + Nước tiểu: Độ dốc: 0.9535; Điểm cắt: 0.01 mg/dL (0.88 µmol/L); Hệ số tương quan: 0.9998
•   Độ tuyến tính 0.1 - 22.0 mg/dL (9 - 1945 µmol/L)
•   Thành phần:
+ (R1): Dung dịch gồm có Buffer (pH 7.5 at 25 C), >12,000 U/L creatine amidino hydrolase (microbial), >4,000 U/L sarcosine oxidase(microbial), >0.24 mmol/L N-ethyl-N-sulfopropryl-m-toluidine, ascorbate oxidase(botanical), stabilizers, surfactants, and preservatives.
+ (R2): Dung dịch gồm có Buffer (pH 7.5 at 25C),>135,000 U/L creatinine amidohydrolase (microbial), >1.5 mmol/L 4-aminoantipyrine,>2,000 U/ L peroxidase (botanical), stabilizers, surfactants, and 7.7 mmol/L sodium azide.
•   Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	625
	ML

	6
	Thuốc thử định lượng nồng độ Cholesterol trong máu
	Thông số và thành phần:
•   Dải tham chiếu(1)
+ Mong muốn: Cholesterol < 200mg/dL (mức: 5.2 mmol/L)
+ Danh giới với CHD: Cholesterol 200mg/dL ~ 239mg/dL (mức: 5.2 ~ 6.2mmol/L)
+ Nguy cơ cao với CHD: Cholesterol ≥240mg/dL (mức: 6.2mmol/L) trên 20 tuổi
•   Độ chính xác:
+ Trong vòng đo: ≤0.6%
+ Tổng độ chính xác: ≤1.2%
•   Sự chính xác(a)
+ Độ dốc: 1.05
+ Điểm cắt: -13.9 mg/dL (-0.36 mmol/L)
+ Hệ số tương quan: 0.9971
•   Độ tuyến tính 1.2 - 600 mg/dL (0.03 - 15.5 mmol/L)
•   Thành phần: Chứa dung dịch đệm chứa 0.5 mmol/L 4-aminoantipyrine, 25 mmol/L p-hydroxybenzoic acid, >240 U/L cholesterol esterase (mammalian and microbial), >150 U/L cholesterol oxidase (microbial), > 1600 U/L peroxidase (botanical), chất hoạt động bề mặt, chất ổn định và chất bảo quản.
•   Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	200
	Ml

	7
	Thuốc thử định lượng nồng độ Glucose trong máu
	Thông số và thành phần:
•   Dải tham chiếu(1): 70 - 105 mg/dL (3.9 - 5.8 mmol/L)
•   Độ chính xác:
+ Trong vòng chạy: ≤0.4%
+ Tổng độ chính xác: ≤1.3%
•   Sự chính xác(a)
+ Độ dốc: 0.9849
+ Điểm cắt: 2.3 mg/dL (0.13 mmol/L)
+ Hệ số tương quan: 0.9992
•   Độ tuyến tính: 0.6 - 600 mg/dL (0.03 - 33.3 mmol/L)
•   Thành phần: Thuốc thử chứa dung dịch đệm chứa 2 mmol/L nicotinamide adenine dinucleotide, 4 mmol/L adenosine triphosphate, 2 mmol/L magnesium, > 2000 U/ L hexokinase (yeast), > 4000 U/L glucose-6-phosphate dehydrogenase (vi sinh vật), chất ổn định và chất bảo quản.
•   Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	200
	Ml

	8
	Thuốc thử định lượng nồng độ Triglyceride trong máu
	Thông số và thành phần:
•   Dải tham chiếu (1)
+ Tuổi 20-29: (Nam:0.50-2.27 mmol/L; Nữ 0.41-1.63 mmol/L)
+ Tuổi 30-39: (Nam:0.56-3.62 mmol/L; Nữ 0.44-1.99 mmol/L)
+ Tuổi 40-49: (Nam:0.62-3.70 mmol/L; Nữ 0.51-2.42 mmol/L)
+ Tuổi 50-59: (Nam:0.62-3.23 mmol/L; Nữ 0.59-2.62 mmol/L)
•  Độ chính xác:
+ Trong vòng chạy: ≤0.6%
+ Tổng độ chính xác: ≤1.4%
•   Sự chính xác(a)
+ Độ dốc: 0.9946
+ Điểm cắt: -0.8 mg/dL (-0.01 mmol/L)
+ Hệ số tương quan: 0.9932
•   Độ tuyến tính 3.0 - 1000 mg/dL (0.03 - 11.3 mmol/L)
•   Thành phần: Chứa dung dịch đệm chứa 0.4 mmol/L 4-aminoantipyrine, 2.3 mmol/L adenosine triphosphate, 3.0 mmol/L p-chlorophenol, > 2400 U/L glycerol phosphate oxidase (vi sinh vật), >1000 U/L lipoprotein lipase (vi sinh vật), >540 U/L peroxidase (thuộc thực vật), >400 U/L glycerol kinase (vi sinh vật), chất ổn định và chất bảo quản.
•   Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	200
	Ml

	9
	Thuốc thử định lượng nồng độ GOT/ AST trong máu
	Thông số và thành phần:
• Dải tham chiếu(1): 5 - 34 U/L (37°C).
• Độ chính xác:
+ Trong giải phân tích: ≤2.1%
+ Trong giải phân tích: ≤3.2%
• Sự chính xác(a):
+ Hệ số góc nghiêng: 1.02
+ Ngưỡng: -2.6 U/L
+ Hệ số tương quan: 0.9979
+ Dải tuyến tính 10 - 600 U/L
• Thành phần:
+ (R1): Dung dịch chứa chất đệm TRIS (pH 8.0 at 25°C) 320 mmol/L; L-aspartate ≥ 800 U/L MDH (microbial) ≥ 1200 U/L lactate dehydrogenase (microbial), và chất bảo quản.
+ (R2): Dung dịch chứa 65 mmol/L; 2-oxoglutarate 1 mmol/L NADH, và chất bảo quản.
• Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	
375

	Ml

	10
	Thuốc thử định lượng nồng độ GPT/ ALT trong máu
	Thông số và thành phần:
• Dải tham chiếu(1)
+ Trẻ sơ sinh: 7- 40 U/L (37°C)
+ Người lớn: 10 - 35 U/L (37°C)
•   Độ chính xác:
+ Trong giải phân tích: ≤2.4%
+ Trong giải phân tích: ≤3.6%
•   Sự chính xác(a)
+ Hệ số góc nghiêng: 1.06
+ Ngưỡng: -2.8 U/L
+ Hệ số tương quan: 0.9945
• Dải tuyến tính 10 - 600 U/L
• Thành phần:
+ (R1): Dung dịch chứa chất đệm (pH 7.55 at 25°C), 700 mmol/L L-alanine, ≥2300 U/L lactate dehydrogenase (microbial), và một chất bảo quản.
+ (R2): Dung dịch chứa 85 mmol/L 2- oxoglutarate, 1 mmol/L NADH, một chất bảo quản
• Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	
375

	Ml


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 01-03 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.
5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại
diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.
Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.
	 
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Thắng



PHỤ LỤC
Mẫu báo giá
[TÊN NHÀ THẦU]
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá  hóa chất như sau:
1. Báo giá hóa chất như sau:
	STT
	Danh mục 
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	 Hóa chất  A
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hóa chất  B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  60 ngày, kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2024
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



